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BỘ Y TẾ Biểu 1

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, TRANG THIẾT BỊ… PHÒNG, CHỐNG COVID-19

(Nguồn Ngân sách trung ương)

(Kèm theo công văn số               /BYT-KHTC ngày            /01/2022 của Bộ Y tế)

TT Loại

Dự toán được giao Bộ Y tế đã ký hợp
đồng mua Bộ Y tế đã tiếp nhận Đã phân phối, sử dụng Hàng hóa chưa sử

dụng
Ghi chú

Số lượng Thành tiền
(triệu đồng) Số lượng

Thành tiền
(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5-7 10=6-8 11

I Tổng cộng năm 2020
1 Trang thiết bị 166.500 152.353 152.353 152.353 0 0
1 Máy thở chức năng cao 40 30.000 40 24.250 40 24.250 40 24.250

Phân bổ tại
Phụ lục 1B

2 Máy  thở  xâm  nhập  và
không xâm nhập 30 16.500 30 16.470 30 16.470 30 16.470

3 Máy thở xách tay kèm van
PEEP, 2 bộ dây 20 10.000 20 9.900 20 9.900 20 9.900

4 Máy X quang di động KTS 10 35.000 10 30.440 10 30.440 10 30.440

5 Máy theo dõi bệnh nhân ≥
5 thông số 300 48.000 300 46.328,6 300 46.328,6 300 46.328,6

6 Bơm tiêm điện 500 13.500 500 12.400,0 500 12.400,0 500 12.400,0
7 Máy truyền dịch 300 10.500 300 10.404,9 300 10.404,9 300 10.404,9
8 Máy phun khử trùng 20 3.000 20 2.160 20 2.160 20 2.160
2 Vật tư 0 13.626 13.626 13.626 0 0

1 Khẩu trang y tế 8.800.040 8.800.040 9.276 8.800.040 9.276 8.800.040 9.276

2 Khẩu trang N95 hoặc
tương đương 48.500 48.500 1.323 48.500 1.323 48.500 1.323

3 Bộ  trang  phục  phòng,
chống dịch cấp độ 2 2.000 2.000 147 2.000 147 2.000 147
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2

4 Bộ  trang  phục  phòng,
chống dịch cấp độ 3 24.000 24.000 1.296 24.000 1.296 24.000 1.296

5 Bộ  trang  phục  phòng,
chống dịch cấp độ 4 10.000 10.000 1.585 10.000 1.585 10.000 1.585

II Tổng cộng năm 2021
1 Trang thiết bị y tế 806.343 388.667 388.667 236.751 151.915 0
1 Máy lọc máu liên tục 50 63.400 50 63.400 50 63.400 50 63.400 0 0

Phân bổ tại
Phụ lục 1B

2 Hệ thống máy hỗ trợ tim
phổi ECMO 10 37.495 10 37.495 10 37.495 10 37.495 0 0

3 Hệ  thống  oxy  dòng  cao
HFNC 50 4.500 50 3.750 50 3.750 50 3.750 0 0

4 Máy thở chức năng cao 1.120 638.400 400 235.572 400 235.572 207 121.906 193 113.665
Phân bổ tại
Phụ lục 1C

5 Máy Realtime PCR 19 23.180 19 16.986 19 16.986 5 3.576 14 13.410
6 Máy tách chiết tự động 18 39.368 18 31.464 18 31.464 5 6.624 13 24.840
2 Vật tư y tế 45.500 40.740 40.740 0 40.740 0

1 Bộ  trang  phục  phòng,
chống dịch cấp độ 3 200.000 32.000 200.000 30.240 200.000 30.240 200.000 30.240

2 Bộ  trang  phục  phòng,
chống dịch cấp độ 4 50.000 13.500 50.000 10.500 50.000 10.500 50.000 10.500

3 Sinh phẩm 47.000 44.980 44.980 44.980 0 0

1 Sinh  phẩm  chạy  Realtime
RT PCR 150.000 47.000 150.000 44.980 150.000 44.980 150.000 44.980 0 0

TT Loại

Dự toán được giao Bộ Y tế đã ký hợp
đồng mua Bộ Y tế đã tiếp nhận Đã phân phối, sử dụng Hàng hóa chưa sử

dụng
Ghi chú

Số lượng Thành tiền
(triệu đồng) Số lượng

Thành tiền
(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

Số lượng
Thành tiền

(triệu
đồng)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5-7 10=6-8 11
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BỘ Y TẾ Biểu 1B

TỔNG HỢP XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ MUA TỪ NSNN CHO PHÒNG CHỐNG DỊCH

(Kèm theo công văn số               /BYT-KHTC ngày            /01/2022 của Bộ Y tế)

STT Danh sách hỗ trợ Số Quyết định

Máy thở chức năng cao

Máy thở
xâm

nhập và
không
xâm
nhập

Máy
thở

xách tay
kèm
van

PEEP, 2
bộ dây

Máy X quang di động
KTS

Máy thở theo dõi bệnh nhân ≥
5 thông số

Bơm
tiêm

điện:Mo
del:

Agilia SP
VN

Máy truyền dịch

Máy
phun
khử

khuẩn

Hệ
thống

ECMO

Máy lọc
máu liên

tục
HFNC

Model
Carescape
R860, GE

Healthcare
, xuất xứ

Mỹ

Model
Puritan
Bennett

840,
Covidien;M

edtronic,
xuất xứ
Ireland

FDR
Nano

Optima
XR240a
mx

MobileD
art
Evolutio
n

MX450,
Philips,
xuất xứ

Đức

MX430,
hãng sản

xuất
Philips,
xuất xứ

Đức

 BSM-
3562,
Hãng:
Nihon

Kohden,
Xxứ:
Nhật

Model
:

A717V

Model
:TE-

LF630

Model:
Infuso

mat
(Đức)

Model:
TE - LF

630
(Nhật)

Tổng 10 30 30 20 5 1 4 147 92 61 500 50 100 50 100 20 10 50 50

I Khối Bệnh viện 7 14 13 9 2 0 2 35 26 35 173 35 65 25 50 6 6 15 15

1 BV C Đà Nẵng
QĐ 3358; 30/7/2020 2 1 15 22 2

QĐ 5373; 24/12/2020 1 5 5

2 Bệnh viện TW Huế QĐ 3395; 03/8/2020 4 4 2 1 20 50 20

Bệnh viện TW Huế QĐ 4304; 07/9/2021 1

3 Trường ĐHKT Hải
Dương

QĐ 951 29/01/2021 5 15 30 30

QĐ 1336 19/02/2021 5 8 8 2

4 BV dã chiến Bạch
Mai QĐ 2323 9/5/2021 2 2 5 20 10 2

5 BVĐK Cần Thơ QĐ 2780; 04/6/2021 2

6
Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới TW QĐ 2474; 20/5/2021 3 10

QĐ 3151; 30/6/2021 1

7
Bệnh viện Đại học Y
Hà Nội QĐ 4304; 07/9/2021

27 8
1

8
 BVĐKTW Quảng
Nam

QĐ 3382; 02/8/2020 4 4 2 5 20 10

QĐ 3517; 11/8/2020 1

9
Trường ĐHKT Hải
Dương QĐ 951; 29/01/2021 1

10 BVĐK TƯ Cần Thơ QĐ 2780; 04/6/2021 2 10 10 10

11 Bệnh viện Chợ Rẫy QĐ 3498; 19/7/2021 5 3 20 30 25 5 15

II Sở Y tế các tỉnh,
thành phố 0 11 14 7 3 1 2 70 45 26 196 10 25 0 50 1 4 20 30

1 SYTHà Tĩnh QĐ 5247 16/12/2020 1 9 20 5

2  SYT Nghệ An
QĐ 364 19/01/2020 7 14
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QĐ 3274; 01/7/2021 2

3  SYT Hải Dương
QĐ 3632  20/8/2021 2 2 2 1

QĐ 971  30/01/2021 2 1 10 20

4 SYT Điện Biên QĐ 1177; 9/2/2020 5 5 5

5 SYT Bắc Giang

QĐ 2533 22/5/2021 5 10 5

QĐ 2549 24/5/2021 2 1 2

QĐ 2655; 28/5/2021 2

QĐ 2778; 4/6/2021 2

6 SYT Bắc Ninh QĐ 2579 26/5/2021 5 2

7 SYT Thanh Hóa QĐ 2744; 3/6/2021 12 12

8 SYT Quảng Nam QĐ 3515; 11/8/2020 2 2 10 10

9 SYT Sơn La QĐ 4077; 24/9/2020 7 15

10 SYT Quảng Ninh QĐ 1220; 09/02/2021

11 SYT Bình Phước QĐ 1438; 04/3/2021

12 SYT Vĩnh Long QĐ 2345; 12/5/2021

13 SYT Đồng Nai QĐ 3372; 9/7/2021 1
14 SYT Đăk Nông QĐ 3533; 21/7/2021

15 SYT Bình Dương QĐ 3553; 22/07/2021 1
16 SYT Tây Ninh QĐ 1041; 05/02/2021 2 1 5 10

17  SYT Quảng Ngãi QĐ 3516; 11/8/2020 1

18 SYT Quảng Trị QĐ 3543; 13/8/2020 2 1 1 10 1

19 SYT Đà Nẵng QĐ 3394; 03/8/2020 5 5

20 SYT Quảng Ninh QĐ 1220; 09/2/2021 1

21 SYT Bình Phước QĐ 1438; 04/3/2021 5 10 10

22 SYT Vĩnh Long QĐ 2345; 12/5/2021 10 10

23 SYT Đồng Nai QĐ 3434; 14/7/2021 2 10 10 10 2 5

24 SYT Đăk Lắc QĐ 3435; 14/7/2021 10

25 SYT Hồ Chí Minh QĐ 3458; 16/7/2021 5 10

2  SYT Nghệ An

STT Danh sách hỗ trợ Số Quyết định

Máy thở chức năng cao

Máy thở
xâm

nhập và
không
xâm
nhập

Máy
thở

xách tay
kèm
van

PEEP, 2
bộ dây

Máy X quang di động
KTS

Máy thở theo dõi bệnh nhân ≥
5 thông số

Bơm
tiêm

điện:Mo
del:

Agilia SP
VN

Máy truyền dịch

Máy
phun
khử

khuẩn

Hệ
thống

ECMO

Máy lọc
máu liên

tục
HFNC

Model
Carescape
R860, GE

Healthcare
, xuất xứ

Mỹ

Model
Puritan
Bennett

840,
Covidien;M

edtronic,
xuất xứ
Ireland

FDR
Nano

Optima
XR240a
mx

MobileD
art
Evolutio
n

MX450,
Philips,
xuất xứ

Đức

MX430,
hãng sản

xuất
Philips,
xuất xứ

Đức

 BSM-
3562,
Hãng:
Nihon

Kohden,
Xxứ:
Nhật

Model
:

A717V

Model
:TE-

LF630

Model:
Infuso

mat
(Đức)

Model:
TE - LF

630
(Nhật)
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26 SYT Hồ Chí Minh
lần 2 QĐ 3497; 19/7/2021 20 50 50 5 15

III Xuất cấp từ kho Dã chiến 3 5 3 4 0 0 0 42 21 0 131 5 10 25 0 13 0 15 5

1 SYT Đồng Tháp 3 2

2 SYT Sóc Trăng 15 15

3
Cục Y tế Bộ Công
an 15 5 10 3

4 Bệnh viện Chợ Rẫy 1 5 5 3 4

5
Bệnh viện Chợ Rẫy
(BV Hồi sức) 2 3 3 42 50 10 6

6 SYT Bình Dương 2 4 5

7 SYT An Giang 4 5

8 SYT Bình Phước 3 5

9 SYT Đồng Nai 4 5

10 SYT Long An 5

11
Bạch Mai (TT HSTC
số 16) 1

12
Bệnh viện Đại học Y
dược HCM 20 1

13
Viện Pháp Y tâm
thần Biên Hòa 1 1 1

14 Bệnh viện Bạch Mai 3 5

15 Bệnh viện 175 5

Tổng xuất 10 30 30 20 5 1 4 147 92 61 500 50 100 50 100 20 10 50 50

Tồn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT Danh sách hỗ trợ Số Quyết định

Máy thở chức năng cao

Máy thở
xâm

nhập và
không
xâm
nhập

Máy
thở

xách tay
kèm
van

PEEP, 2
bộ dây

Máy X quang di động
KTS

Máy thở theo dõi bệnh nhân ≥
5 thông số

Bơm
tiêm

điện:Mo
del:

Agilia SP
VN

Máy truyền dịch

Máy
phun
khử

khuẩn

Hệ
thống

ECMO

Máy lọc
máu liên

tục
HFNC

Model
Carescape
R860, GE

Healthcare
, xuất xứ

Mỹ

Model
Puritan
Bennett

840,
Covidien;M

edtronic,
xuất xứ
Ireland

FDR
Nano

Optima
XR240a
mx

MobileD
art
Evolutio
n

MX450,
Philips,
xuất xứ

Đức

MX430,
hãng sản

xuất
Philips,
xuất xứ

Đức

 BSM-
3562,
Hãng:
Nihon

Kohden,
Xxứ:
Nhật

Model
:

A717V

Model
:TE-

LF630

Model:
Infuso

mat
(Đức)

Model:
TE - LF

630
(Nhật)

nhien
nt.v
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BỘ Y TẾ Biểu 1B Biểu 1B

TỔNG HỢP XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ MUA TỪ NSNN CHO PHÒNG CHỐNG DỊCH
(Kèm theo công văn số               /BYT-KHTC ngày            /01/2022 của Bộ Y tế)

STT Danh sách hỗ trợ Số Quyết định

Máy thở BV Phổi mua Hệ thống Realtime PCR
do BV K mua

Kho phía
Bắc

Kho phía
Nam (Dã

chiến)

Kho phía
Bắc (trong
đó 1 HT ko
có máy tách

chiết)

Kho phía
Nam (Dã

chiến)

I Tổng nhập 200 200 10 9
II Tổng xuất 77 130 4 1

1 Các đơn vị trực thuộc 77 110 4 0

1 Bệnh viện Hữu Nghị QĐ 4597; 29/9/2021 5
2 Bệnh viện C Đà Nẵng QĐ 4597; 29/9/2021 4

3 BV VN-CB Đồng Hới QĐ 4597; 29/9/2021 3

4 Bệnh viện Chợ Rẫy QĐ 4597; 29/9/2021 30
5 Bệnh viện Bạch Mai QĐ 4597; 29/9/2021 30
6 Bệnh viện TW Huế QĐ 4597; 29/9/2021 30
7 Bệnh viện Thống Nhất QĐ 4597; 29/9/2021 20
8 BV Nhiệt đới TW QĐ 5663; 12/12/2021 30
9 BV Phối TW QĐ 5661; 12/12/2021 15 1
10 BV E QĐ 5661; 12/12/2021 15 1
11 BV Tâm thần TW 1 QĐ 5661; 12/12/2021 2 1
12 Bệnh viện YHCT TW QĐ 5661; 12/12/2021 1
13 BV Nội tiết TW QĐ 5793; 21/12/2021 3

2 SYT các tỉnh 0 20 0 1
1 Bạc Liêu QĐ 95; 14/01/2022 20
2 Quảng Trị QĐ 06; 04/01/2022 1

III Tồn 123 70 6 8
193 14
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BỘ Y TẾ Biểu 2

TRANG THIẾT BỊ TIẾP NHẬN TỪ CÁC NGUỒN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG NƯỚC

TT Danh sách đơn vị tài trợ Nội dung hỗ trợ
Giá trị tài

trợ (tỷ
đồng)

Theo dõi số lượng xuất nhập
Ghi chú

Nhập Xuất Tồn

A Trang thiết bị và vật tư
tiêm chủng

I Máy thở các loại 6.606 6.175 431
Máy thở thông thường 4.512 4.512

1 Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
- Đại học Văn Lang 500 máy thở Eliciae MV20 512 512 0

2 Tập đoàn VinGroup 200 máy thở VFS510 và 3.000
máy thở VFS410 335 3.200 3.200 0

VFS510: 185
triệu; VFS
410: 106 triệu

358  máy  thở  VFS510  và  442
máy thở VFS410 120 800 800 0

Máy thở chức năng cao 140,332 2094 1663 431

3 Tập đoàn VinGroup
100 máy thở chức năng cao (88
Bennet 840; 7 máy Bennet 980;
5 máy Evita V300)

58 100 100 0

4
Tập đoàn Vingroup tài trợ
700  Máy  thở   chức  năng
cao

700 646 54

Tập đoàn Vingroup tài trợ
645  Máy  thở   chức  năng
cao (lần 2)

645 268 377 -37

5
Tập  đoàn  SOVICO  và
Công  ty  CP  hàng  không
Vietjet

máy  thở  CARAT  II  Pro,
Hofricher 200 200 0

6 Tập  đoàn  Dầu  khí  Việt
Nam 82 200 200 0

7 Tập đoàn TH 34 34 0

8 Ngân hàng VP bank
hỗ trợ 215 máy thở chức năng
cao (R860 V11; 16 Bennet 840;
5 Bennet 980)

215 215 0

II Hệ thống HFNC 146 2.100 1.985 115

1 Ngân hàng VP bank 1.500  hệ  thống  HFNC  VUN-
001 116 1.500 1.500 0

2 Tập  đoàn  Tân  Hoàng
Minh

100 máy oxy dòng cao BKVM-
HF1 5 100 100 0

3 Tập  đoàn  GELEXIMCO
và Ngân hàng An Bình

500 máy oxy dòng cao BKVM-
HF1 25 500 385 115

III Các TTB khác 3.034
1 Tập đoàn Vingroup 100 máy xét nghiệm PCR 120 100 100 0

 63 máy tách chiết 63 63 0

Monitor theo dõi bệnh nhân 500 500 xuất theo đề
nghị nhà tài trợ

2 Tập  đoàn  Dầu  khí  Việt
Nam 30 monitr và 10 bơm tiêm điện 2 30 30

3 Công  ty  cổ  phần  Vạn
Thịnh Phát

20 xe xét nghiệm lưu động và
các TTB đi kèm (mỗi xe có 3
hệ  thống  XN  PCR  và  1  máy
tách chiết)

200 20

Giao viện Pasteur HCM
quản lý. (TP.HCM: 13 chiếc,

Cần Thơ: 2 chiếc, Bình
Dương: 2 chiếc)

Trang thiết  bị  và  vật  tư
tiêm chủng

1 Công  ty  cổ  phần  Trường
Hải

63 xe phục vụ tiêm chủng lưu
động 63 63 0

63 xe chở dụng cụ tiêm 63 63
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2 Công ty TNHH Panasonic
Việt Nam 2.195 tủ lạnh 25 2195 2.195 0

3 Công ty cổ phần PT UP và
nhóm DN 23 tủ lạnh âm sâu 5,6 23 23

4 Công ty Cổ phần CPC1 Hà
Nội

9,7  triệu  ống  thuốc  dung  môi
tiêm vacxin giao Viện VSDT phân bổ cùng với việc

phân bổ vacxxin5 Công ty cổ phần Tập đoàn
T&T

Bơm  kim  tiêm  (150  triệu  loại
1ml;  6,5  triệu  loại  5ml  và
800.000 hộp an toàn tiêm)

120

B Sinh phẩm xét nghiệm

I Test PCR 1.010.000 1.010.000 0

1 Công ty CPDP Ampharco 10.000 test PCR 10.000 10.000

2 Tập đoàn T&T tets PCR 1.000.000 1.000.000 Phân bổ toàn bộ
cho SYT Hà Nội

II Test nhanh 11.979.800 10.224.000 1.755.800

1 Công ty AIC 130.000  test  xét  nghiệm  kháng
nguyên 130.000 130.000 0

2 Công ty TNHH Medicon 10.000  test  kháng  nguyên  và
10.000 test kháng thể 20.000 20.000 0 Phân bổ toàn bộ

cho SYT Hà Nội

3 NHTM cổ phần Đại chúng 40.000 40.000 0
Phân  bổ  Bắc
Ninh:  20.000;
Hà Tĩnh: 20.000

4 Công ty Humasis Hỗ trợ test nhanh kháng nguyên 2 6.000 3.000 3.000

200  test  đánh
giá,  800  test  VP
Bộ,  2.000  test
Hưng Yên.

5 Công  ty  TNHH  Thẩm  Mỹ
Ngọc Dung

Test xét nghiệm nhanh kháng
nguyên Trueline Covid-19 Ag
Raid Test (40.000 test)

5 40.000 40.000 0

6 Công ty ACON Biotech
test  xét  nghiệm  kháng  nguyên
virut  SARS  -Cov  -2  mang  nhãn
hiệu ACON trị giá 5.000 USD

0,12 1.600 1.600 0

7 Công ty Nguyên Phương GENEDIA  W  COVID-19
Antigen 20.000 20.000

8 Tập  đoàn  ThaCO  Gia  đình
ông Trần Bá Dương Test nhanh phát hiện kháng thể 1.847.200 1.847.200 0

9 Công ty AIC 1.405.000 1.405.000 0

10 Medicon 100.000 100.000 0 Phân  bổ  cho
SYT Tiền Giang

11 Công ty Cổ phần và ĐT Thủ
Đô

3  triệu  test  xét  nghiệm  kháng
nguyên 3.000.000 2.937.200 62.800

12 Tập  đoàn  Vingroup  -  Công
ty CP (Tập đoàn Vingroup)

Hỗ trợ 3 lần (1,5 triệu, 3 triệu và 9
triệu test nhanh kháng nguyên) 3.500.000 3.500.000 0

Đã nhập kho 1,5
triệu,  2  triệu  để
phân bổ. Còn lại
mới  có  VB  tiếp
nhận.

13 Công ty Thủ Đô lần 2 1.850.000 200.000 1.650.000

Kho chưa tiếp
nhận số test này.
Tiếp nhận và
phân bổ cho Bộ
Quốc Phòng
200.000 test.

14 Ngôi sao Việt 20.000 20.000

C Thuốc  và  thực  phẩm
chức năng

I Thuốc Remdesivir (lọ) 1.880.000 1.352.873 741.532 611.341

1 Tập đoàn VinGroup (4
đợt) 1.730.000 1.352.873 741.532 611.341

TT Danh sách đơn vị tài trợ Nội dung hỗ trợ
Giá trị tài

trợ (tỷ
đồng)

Theo dõi số lượng xuất nhập
Ghi chú

Nhập Xuất Tồn
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2 Công ty TNHN RV
Group VN 10.000 0

3 Công ty đầu tư và phát
triển DB 140.000

II Thuốc Molnupiravir
(viên) 42.050.240 33.670.160 10.672.800 22.997.360

Cục KHĐT
phân bổ theo
đề cương
nghiên cứu
thử nghiệm

1 Tập đoàn Vingroup 32.010.240 30.060.160 7.100.000 22.960.160 loại 200 mg

2 Công ty Cổ phần
Bamboo 2.500.000 0 loại 200 mg

3 Công ty đầu tư và phát
triển DB 2.720.000 2.100.000 2.100.000 0 loại 200 mg

4 Công ty An An 2.500.000 loại 200 mg

5 Công ty TNNN Liên
doanh STELLAPHARM 2.320.000 1.510.000 1.472.800 37.200 loại 400 mg

III Casirivimab và
Imdevimab (liều) 8.290 4.500 4.400 100

1 Thái Holdings 8.290 100 4.500 4.400 100

IV Favipiravir 2.000.000 2.000.000 1.770.000 230.000

1 Công ty AIC 2.000.000 2.000.000 1.770.000 230.000

Hàng về đợt 1
tại BV Chợ
Rẫy
02/11/2021

V Xuyên Tâm liên 3.360.000 0 3.360.000 3.360.000 0

1 Công ty KG 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
chuyển kho
Dã chiến
700.000 viên

2 Công ty CP Dược -
VTYT Thanh Hóa 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

3 Công ty Dược phẩm Tân
Tâm Phát 360000 360.000 360.000 0

D Vật tư phòng chống
dịch

1 Khẩu trang y tế (cả
nguồn NSNN) 43.020.040 32.412.540 10.607.500

2 Khẩu trang N95 và
tương đương 1.280.000 1.194.440 85.560

3 Bộ trang phục chống
dịch cấp độ 2-3 605.400 399.414 205.986

4 Bộ trang phục chống
dịch cấp độ 4 60.000 7.712 52.288

TT Danh sách đơn vị tài trợ Nội dung hỗ trợ
Giá trị tài

trợ (tỷ
đồng)

Theo dõi số lượng xuất nhập
Ghi chú

Nhập Xuất Tồn
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BỘ Y TẾ
CHI TIẾT PHÂN BỔ VẬT TƯ, TEST KIT, TTB, THUỐC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19  ĐẾN 15/01/2022

(Kèm theo Công văn số            /BYT-KHTC ngày          tháng       năm 2022)

STT Đơn vị, địa phương được phân bổ

NGUỒN TRONG NƯỚC
Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng số đã phân bổ 1.010.000 12.023.800 4.512 1.663 1.985 100 63 63 2.195 500 741.532 3.360.000 1.770.000 4.400 32.412.540 1.194.440 399.414 7.712

I Bộ và các cơ quan khác - 221.500 85 14 30 - - - - - 2.960 98.000 220.000 120 10.431.500 49.200 90.650 -

1 Bộ Quốc phòng - 161.250 60 13 30 - - - - - 2.460 98.000 2.000.000 10.000 25.000 -

1.1 Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng - 160.250 50 - - - - - - - 1.860 100.000 2.000.000 10.000 25.000 0

1.2 Bệnh viện 103 - - - - 30 - - - - - -

1.3 Bệnh viện 108 - 1.000 10 - - - - - - - 600 10.000 90

1.4 Bệnh viện quân y 175 - - - 13 - - - - - - - 10.000 30

1.5 Bệnh viện Y học cổ truyền quân
đội - - - - - - - - - - - 98.000

2 Bộ Công an - 50.250 25 1 - - - - - - 500

3 Bộ Giao thông vận tải - - - - - - - 402.000 700 10.000 0

4 Bộ Khoa học công nghê - - - - - - - 2.000 200 0 0

5 Thông tấn xã VN - - - - - - - 37.500 0 1.650 0

6 Tòa án nhân dân tối cao - - - - - - - 5.000 0 200 0

7 Ban nội chính - - - - - - - 5.000 0 0 0

8 Bộ Ngoại giao - - - - - - - 20.000 0 4.000 0

9 Bộ Công an - - - - - - - 100.000 300.000 6.000 30.000 0

10 Bệnh viện 199 - BCA - - - - - - - 100.000 1.000 10.000 0

11 Ban Quân dân y-QK2 - - - - - - - 50.000 0 500 0

12 Ban BVCS sức khỏe CB TW - - - - - - - 150.000 3.000 0 0

13 Đài Tiếng nói Việt Nam - - - - - - - 10.000 0 300 0

14 Bệnh viện 354 - - - - - - - 20.000 500 500 0

15 Bệnh viện Quân Y 7 - - - - - - - 20.000 500 1.000 0

16 Bệnh viện Quân y 103 - - - - - - - 150.000 4.500 1.000 0
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17 Bộ Công thương hỗ trợ Lào và
Campuchia - - - - - - - 400.000 0 0 0

18 Tặng QH hội các nước - - - - - - - 100.000 0 0 0

19 Hỗ trợ Nhật Bản - - - - - - - 1.140.000 0 0 0

20 Tặng Bộ Y tế Lào - - - - - - - 200.000 0 0 0

21 Hỗ trợ Australia - - - - - - - 810.000 0 0 0

22 Hỗ trợ Malaysia - - - - - - - 0 0 6.500 0

23 CDC Hà Nội (KT ĐH Đảng) - - - - - - - 10.000 0 0 0

24 Đại hội Đảng - - - - - - - 0 12.800 0 0

25 Văn phòng Quốc hội 10.000

25 Hỗ trợ Lào PC dịch - - - - - - - 2.500.000 0 0 0

26 Hỗ trợ Campuchia PC dịch - - - - - - - 2.000.000 0 0 0

28 Phòng 06-C03 Bộ Công An 10.000 - - - - - - -

II Địa phương (Sở Y tế) 1.010.000 11.704.700 3.943 609 725 78 50 63 2.189 475 641.470 3.262.000 1.370.000 3.840 14.870.450 194.900 246.200 2.700

1 An Giang - 172.000 45 25 20 1 1 1 171 - 4.132 60.000 20.000 70 200.000 0 0 0

2 Bà Rịa Vũng Tàu - 125.000 74 10 100 1 1 1 - - 5.000 80.000 35.000 70 200.000 10.000 5.000 500

3 Bắc Cạn - 18.000 19 - - 1 1 1 - - 300 20.000 10.000 20 50.000 1.000 2.500 0

4 Bắc Giang 6.000 329.000 74 7 - 1 - 1 223 - 6.132 20.000 20.000 30 350.000 0 0 0

5 Bạc Liêu - 77.000 52 40 20 1 1 1 - - 6.224 80.000 20.000 90 0 5.000 0 0

6 Bắc Ninh 2.000 207.000 67 2 - 1 - 1 - - 100 60.000 65.000 30 350.000 0 2.000 0

7 Bến Tre - 80.000 70 - 20 1 1 1 - - 2.220 80.000 15.000 50 0 2.000 0 0

8 Bình Định - 90.000 53 10 - 1 1 1 - - 1.000 40.000 10.000 30 200.000

9 Bình Dương - 205.000 84 - - 2 1 1 - 25 13.900 198.000 35.000 150 0 5.000 7.000 0

10 Bình Phước - 84.000 43 2 20 1 1 1 126 - 432 80.000 20.000 80 250.000 2.000 2.500 0

11 Bình Thuận - 75.000 35 10 20 1 - 1 - - 5.000 80.000 15.000 120 50.000 2.000 2.000 2.000

12 Cà Mau - 75.000 79 10 - 1 1 1 114 - 1.940 80.000 30.000 70 0 5.000 2.000 0

13 Cần Thơ - 298.000 132 50 70 1 1 1 - - 7.072 80.000 20.000 150 100.000 0 1.000 0

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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14 Cao Bằng - 32.000 32 - - 1 1 1 - - 26.492 20.000 5.000 30

15 Đà Nẵng - 72.000 - 10 - 1 1 1 - 30 27.832 20.000 10.000 40 1.000.000 20.000 50.000 0

16 Đắk Lắk - 116.000 63 22 - 2 1 1 - - 18.024 40.000 15.000 30 900.000 5.500 11.000 0

17 Đắk Nông - 38.000 34 8 - 1 1 1 - - 1.800 30.000 10.000 30 700.000 5.000 4.000 0

18 Điện Biên - 38.000 38 12 5 1 - 1 143 - 3.000 20.000 10.000 30 0 5.000 2.000 0

19 Đồng Nai - 353.400 119 24 - 2 1 1 - 25 2.080 198.000 70.000 180 200.000 9.000 5.000 0

20 Đồng Tháp - 500.000 125 10 20 1 1 1 159 - 1.000 80.000 15.000 120 0 5.000 0 0

21 Gia Lai - 114.000 63 10 - 2 1 1 - - 540 20.000 10.000 30 400.000 4.700 7.700 0

22 Hà Giang - 74.000 34 10 - 1 1 1 210 - 18.984 60.000 15.000 30

23 Hà Nam - 52.000 38 10 - 1 1 1 - - 18.928 20.000 10.000 60 5.000

24 Hà Nội 1.000.000 805.000 118 20 - 3 - 1 - - 24.732 80.000 100.000 200

25 Hà Tĩnh - 595.000 46 13 - 2 1 1 - - 5.752 20.000 20.000 60 200.000 5.000 8.600 0

26 Hải Dương - 225.000 53 - - 1 - 1 251 - 18.927 20.000 20.000 30 600.000 4.000 7.000 0

27 Hải Phòng - 625.000 59 10 - 2 - 1 - - 800 20.000 10.000 30 740.000 0 3.000 0

28 Hậu Giang - 45.000 60 3 40 1 1 1 - - 1.350 60.000 10.000 40 200.000 500 2.000 0

29 Hoà Bình - 54.000 29 - - 1 - 1 225 - 1.532 20.000 10.000 30

30 Hưng Yên - 394.000 54 5 - 1 - 1 175 - 5.172 20.000 40.000 30 2.110.000 10.000 7.300 0

31 Khánh Hoà - 76.000 50 - 20 1 1 1 - - 270 60.000 10.000 70 200.000 1.000 2.000 0

32 Kiên Giang - 208.250 95 12 40 1 1 1 164 25 190.902 154.000 20.000 70 450.000 3.500 2.500 0

33 Kon Tum - 32.000 34 10 - 1 1 1 - - 3.132 20.000 10.000 30 250.000 0 2.000 0

34 Lai Châu - 27.000 25 10 - 1 1 1 - - 1.000 20.000 10.000 30

35 Lâm Đồng - 79.000 47 10 - 1 1 1 - - 3.832 40.000 10.000 30 200.000

36 Lạng sơn - 49.000 31 - - 1 1 1 - - 67.984 20.000 10.000 30 50.000 500 800 0

37 Lào Cai - 45.000 33 10 - 1 1 1 - - 7.390 20.000 10.000 30 100.000 500 1.000 0

38 Long An - 212.000 113 9 20 1 1 1 - 25 2.150 40.000 50.000 170

39 Nam Định - 801.000 50 10 - 3 2 1 - - 8.264 30.000 20.000 30 0 10.000 3.000 0

40 Nghệ An 2.000 702.000 200 10 - 2 1 1 - - 5.000 40.000 10.000 30 400.000 2.500 4.000 0

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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41 Ninh Bình - 151.000 34 - - 1 1 1 - - 5.000 20.000 10.000 30 110.000 2.000 3.000 0

42 Ninh Thuận - 35.000 34 10 - 1 1 1 - - 5.132 30.000 10.000 40 50.000 800 1.000 0

43 Phú Thọ - 90.000 39 10 - 1 - 1 - - 4.466 20.000 10.000 60 100.000 500 1.000 0

44 Phú Yên - 77.000 43 10 30 1 1 1 - - 2.610 20.000 10.000 40

45 Quảng Bình - 90.000 27 - - 1 - 1 - - 620 20.000 15.000 30 250.000 3.300 6.000 0

46 Quảng Nam - 180.000 82 5 - 1 1 1 - 10 - 40.000 10.000 30 220.000 2.800 5.000 0

47 Quảng Ngãi - 76.000 66 - - 1 1 1 - - - 30.000 10.000 30 200.000 2.000 14.000 0

48 Quảng Ninh - 190.000 48 12 - 1 - 1 - - 2.600 20.000 60.000 60 0 2.000 0

49 Quảng Trị - 58.000 34 - - 1 1 1 - 5 1.800 20.000 10.000 30 500.000 2.500 15.000 0

50 Sóc Trăng - 97.000 71 20 - 1 1 1 - - 2.752 80.000 20.000 100 0 12.000 2.000 0

51 Sơn La - 76.000 49 3 - 1 1 1 - - 23.004 20.000 5.000 30 320.000 5.000 2.000 0

52 Tây Ninh - 73.000 87 10 40 1 1 1 107 - 2.400 80.000 20.000 180 270.450 5.000 27.000 200

53 Thái Bình - 215.000 61 10 20 2 1 1 - - 500 20.000 10.000 30

54 Thái Nguyên - 130.000 44 - - 1 1 1 - - 11.365 20.000 20.000 30 100.000 500 1.000 0

55 Thanh Hoá - 717.000 94 27 30 2 1 1 - 20 - 40.000 65.000 30 200.000 0 0 0

56 Thừa Thiên Huế - 221.000 59 - - 1 1 1 - 10 2.752 40.000 20.000 40 200.000 1.500 1.800 0

57 Tiền Giang - 110.000 106 - 20 2 1 1 - - 19.132 154.000 10.000 70

58 Tp. Hồ Chí Minh - 340.000 216 63 130 2 - 1 - 300 10.752 198.000 120.000 300 0 13.000 11.500 0

59 Trà Vinh - 62.000 65 - 20 1 1 1 - - 1.600 80.000 15.000 70 200.000 2.800 1.000 0

60 Tuyên Quang - 85.050 30 10 - 1 1 1 - - 2.752 20.000 10.000 20 200.000 5.500 3.000 0

61 Vĩnh Long - 242.000 112 5 20 1 1 1 121 - 17.780 80.000 20.000 70 1.500.000 7.000 3.000 0

62 Vĩnh Phúc - 120.000 33 - - 1 - 1 - - 4.132 40.000 20.000 20

63 Yên Bái - 71.000 39 - - 1 1 1 - - - 20.000 15.000 20

III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
và địa phương - 97.600 484 1.040 1.230 22 13 - 6 25 97.102 - 180.000 440 7.110.590 950.340 62.564 5.012

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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1

Bệnh  viện  Chợ  Rẫy  (Trung  tâm
hồi  sức  COVID-19  TP.Hồ  Chí
Minh  và  khu  Hồi  sức  điều  trị
người  bệnh  COVID-19  tại  Bệnh
viện Chợ Rẫy)

- - - 122 - 1 - - - - 21.596 70.000

2
Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện TW Huế tại TPHCM

- - - 102 30 1 1 - - - 6.132 70.000

3
Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện Bạch Mai tại TPHCM

- - - 78 30 1 1 - - - 4.410 70.000

4

Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện BV Hữu Nghị Việt  Đức tại
TPHCM

- - - 94 30 1 1 - - - 1.030 70.000

5
Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh  COVID-19  (Bệnh viện  Đại
học Y dược TP. Hồ Chí Minh)

- - - 76 80 1 - - - - 6.954 20 50.000

6

Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện  ĐK  TW  Thái  Nguyên  tại
Long An

- - - 70 100 1 1 - - - 3.532 30.000

7
Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện Nhi TW tại Vĩnh Long

- - - 51 50 1 1 - - - 3.052 30.000

8 Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ
(Trung tâm hồi sức COVID-19) - - - 29 50 1 1 - - - 648 30.000

9
Trung tâm Hồi sức tích cực người
bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh
viện Phổi TW tại Đồng Nai

- - - 41 150 1 1 - - - 4.132 20.000

10

Bệnh viện ĐH Y HN (Trung tâm
hồi  sức  COVID-19  tỉnh  Bình
Dương)  BV  điều  trị  người  bệnh
COVID-19 trực thuộc Bệnh viện
ĐH Y HN

- - - 151 150 2 2 - - 25 741 60 40.000

11 Bệnh viện Nhiệt đới TW - - 30 - - - - - - - 13.188 20.000 100 501.000 6.000 10.000

12 Bệnh viện Bạch Mai - 1.000 30 - - - - - - - 1.200 10.000 250.040 12.000 8.487 0

13 Bệnh viện Chợ Rẫy - - 30 50 100 - - - - - 10.000

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
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Máy tách
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Xe tiêm
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bệnh nhân
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Vingroup tài
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Thuốc Xuyên
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b và
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N95 và tương
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14 Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ - - 30 - - - - - - - 3.800 10.000 200.000 1.400 0 0

15 Bệnh viện TW Huế - - 40 - - - - - - - 2.052 10.000 127.500 10.300 5.575 1.000

16 BVĐK Trung ương Thái Nguyên - - 30 - - - - - - - 5.000

17 Bệnh viện E - - 30 - - - - - - - 5.000 50.000 300 1.000 100

18 Bệnh viện Phổi Trung ương - - 30 - - - - - - - 1.512 10.000 30

19 Bệnh viện Nhi Trung ương - - 30 - - - - - - - - 15.000 5.000

20 BV VN Thụy Điển Uông Bí - - 30 - - - - - - -

21 Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam - - 30 - - 1 - - - - 1.080 5.000 30.000 4.500 12.000 0

22 Bệnh viện Thống Nhất - - 25 - 30 2 - - - - 9.080 5.000 50 100.000 0 0 0

23 Bệnh viện C Đà Nẵng - - 25 1 - - - - - - 2.052 5.000 30 30.000 6.000 3.700 1.000

24 Bệnh viện Hữu Nghị - - 25 - - - - - - - 1.580 50

25 Bệnh viện K - 5.000 10 - - - - - - - 5.000 0 5.000 2.000 0

26 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam -
Cu ba Đồng Hới - - 15 - 30 1 1 - - - 540 5.000 20.000 0 200 0

27 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - - 10 - - - - - - - 5.000 150.000 300 2.000 300

28 Bệnh viện Lão khoa TW - - 15 - - 1 - - - -

29 Bệnh viện Lao-Phổi TW Phúc
Yên (74) - - 5 - - - - - - -

30 Bệnh viện Lao-Phổi Thanh Hóa
(71) - - 5 - - 1 1 - - -

31 Bệnh viện Phụ sản TW - - 5 - - - - - - - -

32 Bệnh viện Nội tiết TW - - - - - - - - - - 200.000 0 0 0

33 Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN
TW - - - - - - - - - -

34 Bệnh viện phong và Da liễu Quy
Hòa - - - - - 1 1 - - - 90.000 1.500 1.650 0

35 Bệnh viện Châm cứu - - - - - 1 1 - - -

36 Viện Pháp y quốc gia - - - - - 1 - - - -

37 Viện Pasteur Nha Trang - - - - - 1 - - - -

38 Viện Kiểm định quốc gia vacxin
và SP y tế - - - - - 1 - - - -

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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39 Trường ĐHKT Hải Dương - - - 10 - - - - - -

40 Viện VSDT Tây Nguyên - - - - - - - - - - 30.000 0 1.000 0

41 Viện VSDT Trung ương - 91.600 - - - - - - 6 -

42 Viện Pasteur TP.HCM - - - - - - - - - - 10.000 11.000 2.000 0

43 Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM - - - - - - - - - - 10.000

48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - - - - - - - - - - 4.291 15.000

54 Hệ thống BV Vinmec - - - - - - - - - - 3.000 10.000 100

55 Bệnh viện ĐK Bưu điện Tp.
HCM - - - - - - - - - - 1.500

56 Văn phòng Bộ Y tế - - 4 - - - - - - - 37.500 0 3.000 0

57 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược
Đà Nẵng - - - - - - - - 15.000 500 1.000 0

58 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương - - - - - - - - 0 3.000 3.000 0

59 Trường Đại học Y Hà Nội - - - - - - - - 96.000 14.000 0 0

60 Trường Đại học Điều dưỡng Nam
Định - - - - - - - - 0 5.000 2.500 0

61 Trường Đại học Y Dược Thái
Bình - - - - - - - - 0 3.000 1.500 0

62 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - - - - - - - - 10.600 3.600 1.000 0

63 Viện Pháp y tâm thần TW Biên
Hòa - - - - - - - - 22.000 6.000 0 0

64 Bệnh viện Tâm thần Trung ương
2 - - - - - - - - 100.000 10.000

65 Viện Y học biển - - - - - - - - 5.000 300 500

66 Cục Quản lý Môi trường Y tế - - - - - - - - 0 0 70 0

67 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - - - - - - - - 0 3.000 200 300

68 Kho Dã chiến - - - 165 400 - - - - - 5.035.950 358.640 182 2.312

69 Viện Huyết học truyền máu TW - - - - - - - - 5.000

70 Bệnh viện Hoa Lâm - - - - - - - - 5.000

71 Bệnh viện GTVT - - - - - - - - 10.000

Test xét nghiệm Trang thiết bị Thuốc Vật tư PC dịch

Test PCR Test nhanh Máy thở
các loại

Máy thở
chức năng

cao

Máy
thở

HFNC

Máy XN
PCR

Máy tách
chiết

Xe tiêm
lưu động Tủ lạnh

Monitor
theo dõi

bệnh nhân

Thuốc
Remdesivir

Vingroup tài
trợ

Thuốc Xuyên
Tâm Liên AVIGAN

Casirivima
b và

Imdevimab
Khẩu trang y tế

Khẩu trang
N95 và tương

đương

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 2-
3

Bộ trang
phục chống

dịch cấp độ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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BIỂU TỔNG HỢP  VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, TRANG THIẾT BỊ
PHÒNG, CHỐNG COVID-19

(Tính đến 15/01/2022)
(Nguồn viện trợ nước ngoài)

Viện trợ bằng hiện vật

TT Loại
Bộ Y tế đã tiếp nhận Đã phân phối, sử dụng Hàng hóa chưa sử dụng

Số lượng Số lượng Số lượng

3 5 7=3-5

Tổng cộng 3.561.809 2.530.370 1.031.439

I Trang thiết bị y tế 28.835 15.711 13.124

1 Máy tạo Oxy 2.053 1.840 213

2 Máy thở 392 318 74

3
Máy tạo Oxy dòng cao
HFNC và vật tư đi kèm, thiết
bị thở không xâm lấn

87 75 12

4 Hệ thống Realtime PCR 6 6 -

5 Hòm lạnh kèm thiết bị theo
dõi nhiệt độ 1.600 1.600 -

6 Tủ lạnh 2-8 độ C 2.642 2.642 -

7 TL -< 75 độ C 85 85 -

8 Máy chiết xuất axit nuclecic 6 6 -

9 Monitor theo dõi bệnh nhân 421 171 250

10 Máy đo độ bão hòa oxy trong
máu 21.100 8.530 12.570

11 Xe ô tô tải lạnh Mishubishi 5 - 5

12 Hệ thống oxy 14 14 -

13 Máy tách chiết tự động 6 6 -

14 Hệ thống máy tuần hoàn
ECMO 1 1 -

15 Bơm tiêm điện 100 100 -

16 Bơm khối 267 267 -

17 Máy theo dõi nhịp tim 50 50 -

18 Khí dung 12 - 12

19 Máy đo huyết áp 20 - 20

20 Phế dung kế 25 - 25

21 Kít 24 giờ 10 - 10

II Vật tư

1 Hộp an toàn 1.222.181 907.375 314.806

2 Giường bệnh 210 210 -
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3 Ống lấy mẫu bệnh phẩm
(spectimen Collection): 300.000 300.000 -

4 Kính bảo vệ mắt 5.000 3.000 2.000

5 Kính chống giọt bắn 247.475 210.000 37.475

6 Găng tay y tế 1.167.900 1.167.900 -

7 Bơm Kim tiêm 89.543.700 89.543.700

8 Trang phục bảo hộ Y tế 594.600 594.600 -

9 Khẩu trang N95 + FFP2 6.755.800 6.078.600 677.200

10 Khẩu trang phẫu thuật +
KN95 1.933.250 1.633.250 300.000

11 Khẩu trang y tế/Khẩu trang
bảo hộ 870.220 474.000 396.220

12 Cồn sát khuẩn 257.460 257.460 -

13 Oxy y tế dạng lỏng 100 100 -

14 Gạc mũi họng 150mm 524.000 524.000 -

15 Nhiệt kế 10.400 10.000 400

16 Kem dưỡng ẩm 12.000 12.000 -

17 Mặt nạ các loại 210

18 Bóng thở 150

19 Phin lọc máy thở 7.200

III Sinh phẩm 3.532.974 2.514.659 1.018.315

1 Bộ mồi và probe gen E
(TiBMoL gen E) 202.176 202.176 -

2 Bộ mồi và probe gen RdRp:
(TiBMoL gen RdRp): 185.184 185.184 -

3 Bộ chiết xuất axit nuclecic 23.040 23.040 -

4 Test nhanh Kháng nguyên 2.639.410 1.621.095 1.018.315

5 Test nhanh Kháng thể 150.164 150.164 -

6 Ống w/3ml nước muối đệm
Phophat 10ml - -

7 Test dùng cho máy PCR 333.000 333.000 -

Ghi chú:  (*) Hàng mới tiếp nhận về Việt Nam, (**) đang làm thủ tục thông quan
Một số khoản viện trợ không được nhà tài trợ cung cấp giá trị viện trợ bằng tiền.

TT Loại
Bộ Y tế đã tiếp nhận Đã phân phối, sử dụng Hàng hóa chưa sử dụng

Số lượng Số lượng Số lượng

3 5 7=3-5
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BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ (Trang thiết bị y tế/vật tư/hóa chất/sinh phẩm/…….)
Loại Máy thở/…

TT Địa phương/Bộ, ngành

Từ nguồn viện trợ nước ngoài

Máy tạo Oxy Máy tạo Oxy
dòng cao HFNC Máy thở

Số lượng Số lượng Số lượng

A Tổng số 2.053 87 392
B Tổng số đã phân bổ 1.840 75 318
C Số còn lại chưa phân bổ (C=A-B) 213 12 74
Chi tiết số đã phân bổ
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Số lượng 300 200 249 35 20 36 1.000 1.840 50 25 75 10 30 20 16 25 75 60 70 12 318
II Địa phương 200 35 249 35 20 36 800 1.375 - - - - - 10 - 25 75 40 50 12 212
1 Hà Nội - - 15 5 20
4 Quảng Ninh - - 2 15 5 3 25
7 Hưng Yên - - 10 10
8 Thái Bình 60 60 - -
9 Hà Nam 85 85 - -

10 Nam Định - - 10 10
12 Hà Giang 35 35 - 15 5 3 23
17 Yên Bái - - 3 10 13
19 Lạng Sơn - - 3 3
21 Phú Thọ - - 15 5 20
23 Lai Châu - - 5 5
26 Thanh Hoá 150 150 - -
27 Nghệ An - - 15 5 20
33 Quảng Nam 150 150 - -
38 Ninh Thuận - - 25 25
42 Đắk Lắk - - 3 3
45 Bình Phước 5 5 - -
46 Tây Ninh 36 36 - -
47 Bình Dương 15 15 - -
50 Tp. Hồ Chí Minh 300 300 - -
51 Long An 100 100 - -
53 Bến Tre 10 10 - -
56 Đồng Tháp 200 200 - -
57 An Giang 5 5 - 10 10
61 Sóc Trăng 104 20 124 - 25 25
62 Bạc Liêu 100 100 - -
III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 100 165 - - - - 200 465 50 25 75 10 30 10 16 - - 20 20 - 106
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2 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện TW Huế tại TPHCM - 25 25 10 10

3 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TPHCM 50 50 25 25 -

4
Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện BV Hữu Nghị Việt Đức tại
TPHCM - - 10 10

6
Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên tại Long
An - - 10 10 20

11 Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW - - 3 3
14 Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ - - 4 4
22 Bệnh viện Thống Nhất - - 20 20
26 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới - - 10 10
48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - 25 25 16 16
69 Bệnh viện 30 tháng 4 10 10 - -
70 Bệnh viện Lao và Bênh phổi Cần Thơ 5 5 - -
71 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Kiên Giang 5 150 155 - -
72 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận 10 10 - -
73 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh 3 3 - -
74 Bệnh viện Mắt - Da Liễu Cà Mau 5 5 - -
75 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM 84 84 - -
76 Bệnh viện Phổi Bình Thuận 10 10 - -
77 Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 20 20 - -
78 Bệnh viện Phổi Hậu Giang 5 5 - -
79 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Trí 3 3 - -
80 Bệnh viện Phổi Vĩnh Long 5 5 - -
81 Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh - - 3 3
147 Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam 100 100 - -
155 Đại học Y Dược Huế 10 10
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TT Địa phương/Bộ, ngành

Từ nguồn viện trợ nước ngoài

Hệ thống
realtime PCR

Máy tách
chiết tự
động

Bộ chiết xuất axit
nucleic

Hệ
thống
máy
tuần
hoàn

ECMO

Bộ mồi
và probe

gen E
(TiBMoL
gen E)

Bộ mồi
và probe

gen
RdRp:

(TiBMoL
gen

RdRp)

Test dùng cho máy PCR

Số lượng Số lượng Số lượng Số
lượng Số lượng Số lượng Số lượng

A Tổng số 6 6 23.040 1 202.176 185.184 333.000
B Tổng số đã phân bổ 6 6 23.040 1 202.176 185.184 333.000
C Số còn lại chưa phân bổ (C=A-B) - - - - - - -
Chi tiết số đã phân bổ
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Số lượng 4 2 6 4 2 6 23.040 23.040 1 1 202.176 185.184 270.000 23.000 40.000 333.000
II Địa phương 4 1 5 4 1 5 11.520 11.520 - - - - 79.000 11.500 40.000 130.500
4 Quảng Ninh 1 1 1 1 - - 10.000 10.000
8 Thái Bình 1 1 - - - 11.500 11.500
12 Hà Giang 1 1 1 1 - - 10.000 10.000
13 Cao Bằng - 1 1 - - 10.000 10.000
19 Lạng Sơn 1 1 1 1 - - 10.000 10.000
26 Thanh Hoá - - - - 10.000 10.000
27 Nghệ An - 1 1 11.520 11.520 - -
42 Đắk Lắk 1 1 - - - -
47 Bình Dương - - - - 29.000 29.000
57 An Giang - - - - 40.000 40.000
III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế - 1 1 - 1 1 11.520 11.520 1 1 202.176 185.184 191.000 11.500 - 202.500
16 BVĐK Trung ương Thái Nguyên - - - - 2.000 2.000
17 Bệnh viện E - - - - -
18 Bệnh viện Phổi Trung ương 1 1 1 1 11.520 11.520 - 11.500 11.500
22 Bệnh viện Thống Nhất - - - - 20.000 20.000
40 Viện VSDT Tây Nguyên - - - - 45.000 45.000
41 Viện VSDT Trung ương - - - - 202.176 185.184 -
42 Viện Pasteur TP.HCM - - - - 84.000 84.000
43 (Bệnh viện) ĐH Y dược TP.HCM - - - - 40.000 40.000
48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - - - 1 1 -
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TT Địa phương/Bộ, ngành

Từ nguồn viện trợ nước ngoài

Trang phục bảo hộ Y tế

Số lượng

A Tổng số 594.600
B Tổng số đã phân bổ 594.600
C Số còn lại chưa phân bổ (C=A-B) -
Chi tiết số đã phân bổ

Nhà tài trợ Ả
 R

ập
 X

ê 
Ú

t

L
ào

W
H

O

C
ho

an
g

C
ôn

g 
ty

 T
hi

ên
 D

oa
nh

 - 
T

ru
ng

 Q
uố

c

T
em

as
ek

 S
in

ga
po

re
 (C

ấp
 đ

ộ 
3)

N
hậ

t B
ản

 (c
hố

ng
 d

ịc
h)

N
hậ

t B
ản

 (c
ác

h 
ly

)

H
àn

 Q
uố

c

U
SA

ID
S 

và
 U

N
IC

E
F

B
a 

L
an

M
eg

ab
an

k 
Đ

ài
 L

oa
n

Ú
c

T
ổn

g 
số

 lư
ợn

g

Số lượng 150.000 25.000 3.660 160.000 18.000 100.000 6.940 19.800 500 59.900 5.000 5.000 40.800 594.600
I Bộ và các cơ quan khác 10.000 - - - - - - - - - - - 10.000
1 Bộ Quốc phòng 10.000 - - - - - - - - - - - - 10.000

1.4 Bệnh viện quân y 175 10.000 10.000
II Địa phương - 25.000 - 160.000 - 85.980 6.940 19.800 500 54.900 - 5.000 40.800 398.920
1 Hà Nội 1.000 10.000 10.800 21.800
4 Quảng Ninh 40.000 1.000 41.000
6 Hải Phòng 1.000 1.000
7 Hưng Yên 1.000 5.000 20.000 26.000
8 Thái Bình 250 250
9 Hà Nam 980 7.500 10.000 18.480

12 Hà Giang 40.000 1.000 14.900 55.900
13 Cao Bằng 40.000 40.000
15 Tuyên Quang 2.000 2.000
16 Lào Cai 5.000 5.000
17 Yên Bái 1.000 5.000 6.000
19 Lạng Sơn 40.000 40.000
20 Bắc Giang -
21 Phú Thọ -
22 Điện Biên -
23 Lai Châu -
24 Sơn La -
25 Hoà Bình -
26 Thanh Hoá -
27 Nghệ An 1.000 250 1.250
28 Hà Tĩnh 25.000 7.500 32.500
38 Ninh Thuận 4.000 4.000
39 Bình Thuận 5.000 5.000
41 Gia Lai 3.000 3.000
42 Đắk Lắk 5.000 5.000
43 Đắk Nông 3.000 3.000
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46 Tây Ninh 10.000 5.000 15.000
56 Đồng Tháp 10.000 10.000
57 An Giang 10.000 6.940 9.900 26.840
58 Kiên Giang 10.000 10.000
61 Sóc Trăng 6.000 6.000
62 Bạc Liêu 6.000 6.000
63 Cà Mau 4.000 9.900 13.900
III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 140.000 - 3.660 - 18.000 14.020 - - - 5.000 5.000 - - 185.680

2 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện TW Huế tại TPHCM 385 385

3 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TPHCM 385 385

4
Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện BV Hữu Nghị Việt Đức tại
TPHCM 385 385

6
Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên tại Long
An 210 210

7 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện Nhi TW tại Vĩnh Long 210 210

9 Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện Phổi TW tại Đồng Nai 385 385

10
Bệnh viện ĐH Y HN (Trung tâm hồi sức COVID-19
tỉnh Bình Dương) BV điều trị người bệnh COVID-19
trực thuộc Bệnh viện ĐH Y HN 385 385

11 Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW 20.000 475 20.475
13 Bệnh viện Chợ Rẫy 20.000 420 20.420
14 Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ 210 210
17 Bệnh viện E 10.000 10.000
18 Bệnh viện Phổi Trung ương 20.000 20.000
19 Bệnh viện Nhi Trung ương 10.000 10.000
22 Bệnh viện Thống Nhất 4.000 5.000 9.000
23 Bệnh viện C Đà Nẵng 5.000 5.000
27 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 10.000 10.000
28 Bệnh viện Lão khoa TW 10.000 10.000
32 Bệnh viện Nội tiết TW 10.000 10.000
42 Viện Pasteur TP.HCM 5.000 5.000
43 (Bệnh viện) ĐH Y dược TP.HCM 210 210
48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 30.000 18.000 20 48.020
155 Đại học Y Dược Huế 5.000 5.000
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TT Địa phương/Bộ, ngành

Từ nguồn viện trợ nước ngoài

Khẩu trang N95+FFP2

Số lượng

A Tổng số 6.755.800
B Tổng số đã phân bổ 6.078.600
C Số còn lại chưa phân bổ (C=A-B) 677.200
Chi tiết số đã phân bổ
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Số lượng 70.000 100.000 10.000 5.000 38.800 199.800 125.000 85.000 200.000 5.000.000 245.000 6.078.600
I Bộ và các cơ quan khác 10.000 - - - - - - - - - - 10.000
1 Bộ Quốc phòng 10.000 - - - - - - - - - - 10.000

1.2 Bệnh viện 103 10.000 10.000
II Địa phương 5.000 70.000 - - 32.800 184.800 120.000 75.000 195.000 3.300.000 205.000 4.187.600
1 Hà Nội 30.000 30.000 100.000 160.000
2 Vĩnh Phúc 100.000 100.000
3 Bắc Ninh 100.000 100.000
4 Quảng Ninh 30.000 100.000 130.000
5 Hải Dương 100.000 100.000
6 Hải Phòng 300.000 300.000
7 Hưng Yên 30.000 30.000 200.000 260.000
8 Thái Bình 87.500 87.500
9 Hà Nam 10.000 6.000 100.000 116.000
10 Nam Định 100.000 100.000
11 Ninh Bình 50.000 50.000
12 Hà Giang 30.000 100.000 130.000
13 Cao Bằng 50.000 50.000
14 Bắc Cạn 50.000 50.000
15 Tuyên Quang 30.000 87.500 117.500
16 Lào Cai 20.000 100.000 120.000
17 Yên Bái 30.000 25.000 50.000 105.000
18 Thái Nguyên 87.500 87.500
19 Lạng Sơn 87.500 87.500
20 Bắc Giang 100.000 100.000
21 Phú Thọ 100.000 100.000
22 Điện Biên 87.500 87.500
23 Lai Châu 10.000 87.500 97.500
24 Sơn La 87.500 87.500
25 Hoà Bình 87.500 87.500
26 Thanh Hoá 100.000 100.000
27 Nghệ An 14.800 100.000 114.800
28 Hà Tĩnh 10.000 15.000 100.000 125.000
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29 Quảng Bình 30.000 100.000 10.000 140.000
30 Quảng Trị 100.000 100.000
31 Thừa Thiên Huế 100.000 10.000 110.000
32 Đà Nẵng 100.000 100.000
33 Quảng Nam 100.000 10.000 110.000
38 Ninh Thuận - 10.000 10.000
39 Bình Thuận 25.000 25.000
41 Gia Lai 20.000 10.000 30.000
42 Đắk Lắk 10.000 10.000
43 Đắk Nông 20.000 20.000
46 Tây Ninh 25.000 80.000 105.000
47 Bình Dương 4.640 4.640
48 Đồng Nai 5.000 2.600 7.600
49 Bà Rịa Vũng Tàu 600 600
50 Tp. Hồ Chí Minh 12.060 12.060
51 Long An 1.500 1.500
52 Tiền Giang 2.400 2.400
56 Đồng Tháp 3.000 40.000 20.000 63.000
57 An Giang 40.000 40.000
58 Kiên Giang 40.000 15.000 55.000
59 Cần Thơ 15.000 15.000
61 Sóc Trăng 10.000 10.000 20.000
62 Bạc Liêu 10.000 15.000 25.000
63 Cà Mau 30.000 30.000
III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 55.000 30.000 10.000 5.000 6.000 15.000 5.000 10.000 5.000 1.700.000 40.000 1.881.000
11 Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW 10.000 75.000 85.000
12 Bệnh viện Bạch Mai 75.000 75.000
13 Bệnh viện Chợ Rẫy 25.000 25.000
15 Bệnh viện TW Huế 75.000 75.000
17 Bệnh viện E 75.000 75.000
18 Bệnh viện Phổi Trung ương 6.000 75.000 81.000
19 Bệnh viện Nhi Trung ương 75.000 75.000
21 Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam 75.000 75.000
22 Bệnh viện Thống Nhất 10.000 5.000 10.000 5.000 30.000
23 Bệnh viện C Đà Nẵng 75.000 10.000 85.000
24 Bệnh viện Hữu Nghị 75.000 75.000
25 Bệnh viện K 15.000 75.000 90.000
26 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới 10.000 10.000
27 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 75.000 75.000
28 Bệnh viện Lão khoa TW 75.000 75.000
32 Bệnh viện Nội tiết TW 75.000 75.000
42 Viện Pasteur TP.HCM 5.000 5.000
48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 30.000 75.000 105.000
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49 Bệnh viện ĐK Đức Giang 10.000 10.000
63 Viện Pháp y tâm thần TW Biên Hòa 15.000 15.000
64 Bệnh viện Tâm thần TW 2 10.000 10.000

148 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 200.000 200.000
149 Bệnh viện tâm thần TW 1 75.000 75.000
150 Bệnh viện Tai mũi Họng Trung ương 75.000 75.000
151 Bệnh viện Y học cổ truyền TƯ 75.000 75.000
152 Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác 75.000 75.000
153 Bệnh viện 71 trung ương 75.000 75.000
154 Bệnh viện phong và Da liễu Quỳnh Lập 75.000 75.000
155 Đại học Y Dược Huế 5.000 5.000
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TT Địa phương/Bộ, ngành Test nhanh Kháng nguyên Test nhanh Kháng thể

Số lượng Số lượng

A Tổng số 2.639.410 150.164
B Tổng số đã phân bổ 1.621.095 150.164
C Số còn lại chưa phân bổ (C=A-B) 1.018.315 -
Chi tiết số đã phân bổ
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Số lượng 366.255 50.000 499.200 100.000 160.000 200.000 8.320 118.000 119.320 1.621.095 99.700 464 50.000 150.164
I Bộ và các cơ quan khác - - - 17.000 - - - - - 17.000 - - - -

27 Ủy ban dân tộc 7.000 7.000
28 Văn phòng Quốc hội 10.000 10.000
II Địa phương 346.000 50.000 402.000 60.000 160.000 130.000 - 88.500 108.720 1.345.220 - - 50.000 50.000
1 Hà Nội 50.000 50.000 -
4 Quảng Ninh - 30.000 30.000
7 Hưng Yên 15.000 15.000 -
8 Thái Bình 20.000 20.000 -

10 Nam Định 108.720 108.720 20.000 20.000
12 Hà Giang 30.000 30.000 -
16 Lào Cai 20.000 20.000 -
17 Yên Bái 30.000 30.000 -
28 Hà Tĩnh 30.000 30.000 -
30 Quảng Trị 5.500 5.500 -
34 Quảng Ngãi 15.000 15.000 -
36 Phú Yên 15.000 6.500 21.500 -
37 Khánh Hoà 20.000 20.000 -
39 Bình Thuận 10.000 9.500 19.500 -
41 Gia Lai 15.000 24.500 39.500 -
42 Đắk Lắk 10.000  15.500 25.500 -
43 Đắk Nông 10.000 15.000 8.500 33.500 -
45 Bình Phước 25.000 18.500 43.500 -
46 Tây Ninh 25.000 15.000 40.000 -
47 Bình Dương 80.000 30.000 110.000 -
48 Đồng Nai 15.000 15.000 -
50 Tp. Hồ Chí Minh 95.000 320.000 415.000 -
51 Long An 15.000 15.000 -
52 Tiền Giang 35.000 35.000 -
55 Vĩnh Long 14.000 14.000 -
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56 Đồng Tháp 15.000 15.000 30.000 -
58 Kiên Giang 12.000 32.000 30.000 74.000 -
60 Hậu Giang 20.000 20.000 -
61 Sóc Trăng 20.000 15.000 35.000 -
63 Cà Mau 15.000 15.000 -
III Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 20.255 - 97.200 23.000 - 70.000 8.320 29.500 10.600 258.875 99.700 464 - 100.164
13 Bệnh viện Chợ Rẫy 20.000 30.000 50.000 -
14 Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ 20.000 20.000 -
18 Bệnh viện Phổi Trung ương 8.120 10.000 18.120 -
22 Bệnh viện Thống Nhất 29.200 10.000 39.200 -
25 Bệnh viện K 20.000 20.000 -
37 Viện Pasteur Nha Trang - 14.700 14.700
38 Viện Kiểm định quốc gia vacxin và SP y tế - 10.000 211 10.211
40 Viện VSDT Tây Nguyên - 15.000 15.000
41 Viện VSDT Trung ương 4.150 3.000 200 10.600 17.950 15.000 15.000
42 Viện Pasteur TP.HCM 16.105 16.105 15.000 19 15.019
43 (Bệnh viện) ĐH Y dược TP.HCM - 10.000 10.000
48 Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 20.000 20.000 -
59 Trường Đại học Y Hà Nội - 10.000 60 10.060
63 Viện Pháp y tâm thần TW Biên Hòa 8.000 8.000 -
64 Bệnh viện Tâm thần TW 2 10.000 10.000 20.000 -

82 Trung tâm nhiệt đới Việt Nga (Hỗ trợ cho Tân Uyên,
Bình Dương) 10.000 10.000 -
Viện Y tế công cộng TP.HCM - 10.000 10.000
Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế - 22 22
Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm y tế - 152 152
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW 12500 12.500 -
Ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM 2500 2.500 -
Tổ chức HPA 4500 4.500 -
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